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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỆ 

Giới thiệu: 

Tiền tệ và tài chính là những phạm trù kinh tế gắn liền với nền sản xuất và 

lưu thông hàng hóa. Nó có vai trò thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của 

mỗi quốc gia cũng như trên phạm vi quốc tế, đặc biệt là trong nền kinh tế thị 

trường – nền kinh tế được tiền tệ hóa cao độ. 

Trong chương 1 cuốn sách giới thiệu tới bạn đọc những vấn đề cơ bản nhất 

về lịch sử của tiền tệ, tài chính.  

Mục tiêu: 

◈ Người học trình bày được lịch sử ra đời, bản chất, chức năng của tiền tệ, 

các hình thái tiền tệ trên thế giới. Nêu được tiền đề ra đời, bản chất, chức năng 

của tài chính. 

◈ Phân tích được một cách khái quát vai trò của hệ thống tài chính quốc 

gia, phân tích được các khâu trong hệ thống tài chính quốc gia và mối quan hệ 

giữa các khâu đó. 

Nội dung chính 

1.1 Những vấn đề cơ bản về tiền tệ 

1.1.1 Sự ra đời, phát triển và các định nghĩa về tiền tệ 

Trong thời kỳ đầu của chế độ cộng sản nguyên thủy, ăn hang ở lỗ, cuộc 

sống hoang dã, sống theo bày đàn, không có sự cạnh tranh, không có sản phẩm 

dư thừa, chưa có sự xuất hiện của tiền. 

Qúa trình ra đời của tiền tệ: trong lịch sử phát triển của mình, tiền tệ đã trải 

qua 4 hình thái  

- Hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên: đây là hình thái giá trị đầu tiên 

xuất hiện cùng với việc ngẫu nhiên trao đổi hàng hóa - hình thức trao đổi trực tiếp 

H - H. Ví dụ: 1 m vải = 10 kg thóc. Ở hình thái giá trị này, thuốc với thuộc tính 

tự nhiên của mình đã trở thành phương tiện biểu hiện giá trị của vải và được gọi 

là hình thái vật ngang giá. 

- Hình thái giá trị toàn bộ hay mở rộng: đây là hình thái giá trị thay thế cho 

hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên, khi lực lượng sản xuất đã phát triển ở 

mức độ cao hơn, sau phân công lao động xã hội lần thứ nhất, chăn nuôi tách khỏi 

trồng trọt, trao đổi hàng hóa diễn ra thường xuyên hơn, đa dạng hơn, một hàng 

hóa có thể trao đổi với nhiều hàng hóa khác 

Ví dụ: 1 m vải = 10 kg thóc, hay 1 lưỡi rìu, hay = 0,1 chỉ vàng, hay = .v..v… 

Khác với hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên trên đây - thóc là vật 

ngang giá trong trao đổi, hình thái giá trị toàn bộ hay mở rộng ở đây, hình thái vật 

ngang giá đã được mở rộng ra các hàng hóa khác được trao đổi trên thị trường 
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như thóc, rìu, vàng... Dù vật ngang giá đã được mở rộng, nhưng đây vẫn là quá 

trình trao đổi trực tiếp, tỷ lệ trao đổi chưa được cố định. Bởi vậy, quá trình trao 

đổi hàng hóa vẫn phải đi đường vòng để được hàng hóa mà mình cần. Người có 

vải muốn đổi lấy thóc, nhưng người có thóc lại không cần đến vải mà lại cần hàng 

hóa khác chẳng hạn. Vậy là người có vải phải đi tìm người có hàng hóa mà người 

có thóc cần trước khi đổi lấy thóc... 

- Hình thái giá trị chung: đây là hình thái giá trị được xuất hiện khi nền kinh 

tế hàng hóa đã phát triển ở mức độ cao hơn, hàng hóa trao đổi thường xuyên hơn, 

phong phú hơn. Để khắc phục khó khăn trong trao đổi trực tiếp trên đây, người ta 

phải đi đường vòng, mang hàng hóa của mình đổi lấy thứ hàng hóa mà nó được 

nhiều người ưa chuộng, rồi đem đổi lấy hàng hóa mà mình cần. Khi vật ngang giá 

trong trao đổi được cố định ở một hàng hóa được nhiều người ưa chuộng (vải 

chẳng hạn), thì hình thái giá trị chung xuất hiện. 

Ở đây, tất cả các hàng hóa trao đổi đều được biểu hiện giá trị ở một hàng 

hóa đóng vai trò vật ngang giá chung. Tuy nhiên, vật ngang giá chung lúc này vẫn 

chưa cố định ở một hàng hóa cụ thể. Vật ngang giá chung có thể khác nhau ở các 

thị trường địa phương khác nhau, ở các dân tộc khác nhau, ở các thời kỳ khác 

nhau... 

- Hình thái tiền tệ: đây là hình thái giá trị cao nhất, nó xuất hiện cùng với 

nền kinh tế hàng hóa phát triển, trao đổi hàng hóa thường xuyên hơn, đa dạng hơn, 

vượt ra khỏi các thị trường địa phương, khỏi phạm vi các dân tộc. Bởi vậy, tình 

trạng nhiều hàng hóa thay nhau đóng vai trò vật ngang giá chung như hình thái 

giá trị chung đã vấp phải nhiều khó khăn. Thực tế đối hỏi khách quan phải có một 

hàng hóa đóng vai trò vật ngang giá chung cố định - hàng hóa đó là tiền tệ. 

Ví dụ: 

10 kg thóc, hay 1 m vải, hay 1 lưỡi rìu = 0,1 chỉ vàng = Vật ngang giá chung 

(Vàng trở thành tiền tệ) 

Từ hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên đến hình thái tiền tệ là một quá 

trình lịch sử lâu dài, nhằm giải quyết các mâu thuẫn vốn có trong bản thân hàng 

hóa. Tiền tệ ra đời đã làm cho việc trao đổi hàng hóa, dịch vụ được dễ dàng, nhanh 

chóng hơn. 

Nghiên cứu về lịch sử ra đời của tiền tệ, các giáo sư Paul A.Samuelson 

(Viện Dự trữ liên bang và ngân khố Mỹ) và William D. Nordhaus (trường Đại học 

Yale Mỹ) cũng kết luận rằng: "Do các xã hội có sự mua bán rộng rãi không thể 

vượt qua được các cản trở quá lớn của hình thức trao đổi hiện vật, nên việc sử 

dụng một vật trung gian làm phương tiện trao đổi được mọi người chấp nhận. Đó 

là tiền tệ (Kinh tế học - tập I, trang 332 - Viện quan hệ quốc tế Việt Nam biên dịch 

năm 1989). 

1.1.2. Bản chất của tiền tệ 

Tiền tệ là sản phẩm tất yếu của nền kinh tế hàng hóa, nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi cho quá trình trao đổi hàng hóa, dịch vụ. Suy cho cùng, về bản chất, tiền 
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tệ là vật ngang giá chung, làm phương tiện để trao đổi hàng hóa, dịch vụ và thanh 

toán các khoản nợ.  

Theo quan điểm của Karl.Marx, “Tiền tệ là hàng hóa đặc biệt, độc quyền 

đóng vai trò vật ngang giá chung để đo lường, biểu hiện giá trị cửa hàng hóa và 

phương tiện lưu thông hàng hóa” (Karl Marx, Tư bản, quyển 1, tập 1, trang 127, 

NXB Sự Thật Hà Nội, 1963), 

Theo Frederic S.Mishkin - trường Đại học Columbia (Mỹ) thì "Tiền tệ là 

bất cứ cái gì được chấp nhận chung trong việc thanh toán để nhận hàng hoá, dịch 

vụ hoặc trong việc trả nợ" (Kinh tế tiền tệ, Ngân hàng và thị trường tài chính của 

Frederic S.Mishkin - trường Đại học Columbia xuất bản năm 1992). 

Bản chất tiền tệ là vật ngang giá chung, làm phương tiện để trao đổi hàng 

hóa, dịch vụ và thanh toán các khoản nợ 

1.1.3. Các chức năng của tiền tệ 

Thước đo giá trị: 

- Tiền tệ được dùng để đo lường giá trị các HH, dịch vụ trước khi trao đổi 

- Khi thực hiện chức năng đơn vị định giá, tiền đã chuyển giá trị thành giá 

cả, giá cả là biểu hiện bằng tiền của giá trị. 

Phương tiện trao đổi: 

  - Tiền thực hiện chức năng phương tiện trao đổi khi tiền tệ là vật trung 

gian, môi giới cho quá trình trao đổi hàng hóa, dịch vụ, có nghĩa là tiền được dùng 

để chi trả, thanh toán hàng hóa 

 Phương tiện dự trữ về mặt giá trị: 

- Khi tạm thời chưa có nhu cầu sử dụng tiền làm phương tiện trao đổi và 

thanh toán, tiền tệ được cất trữ lại để dành cho những giao dịch trong tương lai. 

Khi đó tiền tệ thực hiện chức năng phương tiện cất trữ giá trị. 

- Tiền không phải là nơi duy nhất chứa đựng giá trị mà các tài sản khác 

cũng là nơi chứa giá trị như: xe máy, ô tô, cổ phiếu, trái phiếu…. nhưng tiền lại 

là tài sản có tính lỏng cao nhất 

1.1.4. Sự phát triển các hình thái tiền tệ 

 Tiền tệ bằng hàng hóa: 

 + Trong thời kỳ đầu tiên của lịch sử tiền tệ tùy theo những điều kiện cụ thể 

của các dân tộc khác nhau và ở các thời đại khác nhau mà vai trò tiền tệ được thể 

hiện ở các hàng hóa khác nhau: 

+ Những HH đóng vai trò vật ngang giá chung để trao đổi nhiều lần với HH 

khác 

+ Hàng hóa là da thú, muối, vải, vòng đá …… 

Tiền vàng: 

 + Vàng là loại tiền tệ được sử dụng phổ biến và lâu dài nhất 



 

 

4 

 + Tiền vàng tồn tại dưới dạng nén hoặc dạng thỏi 

 +  Ngày nay vàng được đưa vào dự trữ cho các quốc gia, các cá nhân. 

Tiền đúc bằng kim loại kém giá: 

  - Tiền đúc bằng thứ kim loại thường: đồng, chì, kẽm, nhôm. 

  - Lưu thông chủ yếu trong thời đại phong kiến, do nhà vua giữ và độc 

quyền phát hành. 

 Tiền giấy: 

  - Tiền giấy được làm bằng nguyên liệu giấy 

- Tiền giấy được phát hành từ các triều đại phong kiến 

- Việc sử dụng tiền giấy đã trở thành phổ biến do tính thuận tiện của nó 

trong việc làm phương tiện trao đổi hàng hóa 

Tiền chuyển khoản: 

- Hình thức tiền tệ này được sử dụng bằng cách ghi chép trong sổ sách kế 

toán của ngân hàng và khách hàng 

- Tiền chuyển khoản xuất hiện đầu tiên tại nước Anh, giữa thế kỷ 19 

1.1.5. Các khối tiền tệ 

a. Khối lượng tiền trong lưu thông 

 - Khái niệm: là chỉ tất cả các phương tiện được chấp nhận làm trung gian 

trao đổi với mọi hàng hóa, dịch vụ và các khoản thanh toán khác tại 1 thị trường 

và trong 1 khoảng thời gian nhất định. 

- Công thức tính 

M1: Khối tiền tệ giao dịch 

      + Tiền mặt     + Tiền gửi không kỳ hạn 

 M2: Khối lượng tiền tệ giao dịch mở rộng 

     + M1   + Tiền gửi có kỳ hạn 

 M3: Khối tiền tệ tài sản 

     + M2 + Tiền trên các chứng từ có giá (trái phiếu CP, TP KBNN, CP) 

 M4: Khối lượng tiền trong lưu thông 

     + M3+ các phương tiện thanh toán khác 

  b. Khối lượng tiền cần thiết trong lưu thông 

Khối lượng tiền cần thiết trong lưu thông tỷ lệ thuận với tổng số giá cả hàng 

hóa và tỷ lệ nghịch với tốc độ lưu thông bình quân của tiền tệ 

1.1.6. Các chế độ lưu thông tiền tệ 

 - Bản vị tiền tệ: tức cái gì được dùng làm cơ sở định giá đồng tiền quốc gia 


